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Student’s Name (Họ và tên):

Teacher in charge (GVCN):

Class (Lớp):

Báo cáo Kết quả Học tập Học kì 2, Năm học 2021 – 2022

Mai Xuân Khôi

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

9.G.6I

Regular Evaluation
(1 Credit)

Đánh giá thường xuyên
(Hệ số 1)

Midterm
Evaluation
(2 Credits)
Đánh giá
giữa kì

(Hệ số 2)

Scores (Điểm)

Subjects
Môn học

Comments
Nhận xét về kiến thức, kĩ năng, thái độ

Final
Evaluation
(3 Credits)
Đánh giá
cuối kì

(Hệ số 3)

Average
TBM

Maths
Toán

10 10 10 10 10 10 10

Xuân Khôi học tốt môn Toán. Em có khả năng tính toán
và kĩ thuật giải tốt các bài toán, kĩ năng quan sát và tư
duy thực tế tốt. Em quan tâm và yêu thích các hoạt động
học tập của bộ môn.

Literature
Ngữ văn

9 9 9 9.5 9 9.5 9.2

Xuân Khôi học khá tốt môn Ngữ văn. Em luôn giữ thái độ
học tập nghiêm túc và tích cực. Cô rất vui và hài lòng vì
điều đó. Tuy nhiên, em nên đọc sách và luyện viết văn
nhiều hơn để trau dồi khả năng diễn đạt. Cô mong rằng,
trong năm học tới em sẽ tiếp tục cố gắng để phát huy hết
khả năng của mình. Cô chúc em thành công!

Regular Evaluation
(1 Credit)

Đánh giá thường xuyên
(Hệ số 1)

Midterm
Evaluation
(2 Credits)
Đánh giá
giữa kì

(Hệ số 2)

Scores (Điểm)

Subjects
Môn học

Academic
achievement

Kiến thức

Final
Evaluation
(3 Credits)
Đánh giá
cuối kì

(Hệ số 3)

Average
TBM

Skills
Kĩ năng

Attitude and
behavior
Thái độ

Physics
Vật lý

10 8 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 9.8

Chemistry
Hóa học

10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Tốt10 10

English
Tiếng Anh

10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10

Biology
Sinh học

10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10



History
Lịch sử

10 9.8 9.8 9 Xuất sắc Giỏi Xuất sắc9.3 9.4

Geography
Địa lý

10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Tốt9.8 9.9

Civics
GDCD

9 9 9 Giỏi Giỏi Tốt8.5 8.8

Technology
Công Nghệ

9 9 9.5 Xuất sắc Xuất sắc Tốt9.3 9.3

PE
GD Thể chất

Đạt Đạt Đạt ĐạtĐạt Đạt Đạt

Art
Mỹ thuật

Đạt Đạt Đạt Giỏi Giỏi TốtĐạt Đạt

Teacher’s name:
Tên giáo viên

Signature
Chữ kýNguyễn Thị Mỹ Nhung

·  Absence Record Tổng số ngày nghỉ học (tính từ đầu năm) :

with permission

without permission

(có phép) :

(không phép) :

2

0

Giỏi

Tốt

Học lực:

Hạnh kiểm:

·  Academic Performance

·  Conduct

·  2nd Semester GPA 9.6Điểm TB các môn Học kì II:

Cluster Head of MOET
Trưởng chương trình MOET

Cô Đào Thị Huyền Hậu Signature
Chữ ký
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